
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên

CMN

D

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 
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Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

240530-

0017

ĐỖ THỊ 

THANH 

PHƯƠNG

075182

006318

Đường Long Giao - Bảo 

Bình, tổ 14, ấp Tân Hòa, 

xã Bảo Bình, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

THUẬN 

AN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường  (Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc thuộc danh mục 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

9416/GPP 11/06/2024 11/06/2027
cấp 

mới

2

H19.12-

240524-

0032

Đỗ Thị 

Dung

075199

010174

F3/083, QL20, Nguyễn 

Huệ 2, xã Quang Trung, 

huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

GIA 

HƯNG 8

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

9415/GPP 11/06/2024 11/06/2027
cấp 

mới

3

H19.12-

240524-

0040

Trần Vinh 

Thiên Lộc

272323

287

364/10, KP Phan Bội 

Châu, thị trấn Dầu Giây, 

, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

THIÊN 

LỘC

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường  (Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc thuộc danh mục 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

9414/GPP 11/06/2024 11/06/2027
cấp 

mới

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 31 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 620/QĐ-SYT ngày 11 tháng 6 năm 2024)
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4

H19.12-

240517-

0001

 TRẦN 

QUANG 

TRƯỜNG

075200

011881

Đường Vườn Xoài, Đức 

Long 3, xã Gia Tân 2, 

huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

Y ĐỨC

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

9413/GPP 11/06/2024 11/06/2027
cấp 

mới

5

000.00.1

2.H19-

240508-

0032

 TRẦN 

THỊ 

MỘNG 

THI

075199

001556

19/1D, Tây Nam, xã Gia 

Kiệm, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

THI THI

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

9412/GPP 11/06/2024 11/06/2027
cấp 

mới

2



Stt
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6

H19.12-

240531-

0012

Trịnh Thị 

Thảo

271633

869

Số 192, ấp 8, xã Xuân 

Tây, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

896///GPP 11/06/2024 11/06/2027

7

H19.12-

240531-

0010

Hà Thị 

Phương 

Dung

271486

788

Ấp 3, xã Sông Ray, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

894////GPP 11/06/2024 11/06/2027

3
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8

H19.12-

240531-

0011

Trương 

Thị Hiền

271486

500

Ấp 1, xã Lâm San, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

683///GPP 11/06/2024 11/06/2027

9

H19.12-

240527-

0009

Bùi 

Phương 

Hồng 

Nhung

272426

717

40/4 ấp Tân Yên, xã Gia 

Tân 3, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

HỒNG 

NHUNG

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

6397//GPP 11/06/2024 11/06/2027

4



Stt
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10

H19.12-

240530-

0025

Võ Thị 

Quý

271810

007

Ấp 6, xã Lâm San, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

2512

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

6348//GPP 11/06/2024 11/06/2027

11

H19.12-

240520-

0005

Nguyễn 

Đặng Thu 

Thảo

271318

827

Ấp Đồng Tâm, xã Xuân 

Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

THU 

THẢO

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

6220//GPP 11/06/2024 11/06/2027

5



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên

CMN

D
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chú

12

H19.12-

240516-

0014

Đoàn Thị 

Hoa

271637

781

Ấp 1, xã Xuân Quế, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường  (Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc thuộc danh mục 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

527///GPP 11/06/2024 11/06/2027

13

H19.12-

240605-

0009

Trương 

Thị Thanh

271795

348

Khu 6, ấp Nam Hà, xã 

Xuân Bảo, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

BẢO 

CHÂU

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường  (Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc thuộc danh mục 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

3397///GPP 11/06/2024 11/06/2027

14

H19.12-

240520-

0003

Chu Thị 

Hương

040174

002974

450, tổ 15, ấp 10, xã 

Xuân Tây, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

3331///GPP 11/06/2024 11/06/2027

6



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên

CMN

D

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

15

H19.12-

240520-

0006

Nguyễn 

Thị Hồng 

Hạnh

270725

716

Ấp 9, xã Sông Ray, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

2042///GPP 11/06/2024 11/06/2027

Tổng cộng: 15 cơ sở (10 cơ sở được đánh giá duy trì GPP, 05 cơ sở cấp mới)
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